
 

Tem xử lý rác cỡ lớn mất phí của Arakawa-ku 

★ Phần lệ phí đã được thông báo khi đăng ký 
Dán tem này vào rác và để ở trước cửa nhà riêng (hoặc nơi để rác cỡ lớn ở tầng 1 
hoặc trước cửa ra vào chính của tòa nhà tập thể) trước 8 giờ sáng của ngày dự 

định thu gom. 
Trung tâm tiếp nhận rác cỡ lớn    ☎6420-3353 

Rác cỡ lớn (có cạnh lớn nhất vượt quá 30 cm) 

  
 

 

Phân loại 
Ngày 

Địa điểm 
Cách phân loại và vứt rác đúng cách 

a(Tất cả các loại đều phải vứt trước 8 giờ sáng) 

Rác tài nguyên 

  Chai đựng thức 
ăn hoặc đồ uống 

Lon đựng thức ăn 
hoặc đồ uống Chai nhựa PET 

 

 

 

 

● Tháo nắp và bóc nhãn 

● Rửa bên trong và vứt vào trong lưới thu gom 

● Vứt nắp và nhãn vào loại “Nhựa” 

Báo, tạp chí, bìa các tông, 
hộp giấy đựng sữa, giấy tạp (túi giấy, hộp 

giấy, giấy gói), v.v. 
 
 
 
 
 
 
 

● Buộc lại bằng dây theo từng loại 

Khay đựng thực phẩm bằng xốp 
Loại có thể bẻ gãy và có tiếng vỡ giòn khi bẻ 

(Gồm cả các loại khay có in họa tiết ở mặt trước) 
 
 
 
 
 
 
 

● Bóc màng bọc, v.v., rửa và vứt vào trong lưới thu gom 
* Nếu là khay không thể loại bỏ được chất bẩn thì vứt vào 
loại “Rác đốt được” 

Vải cũ 
* Trừ một số khu vực 

 
 
 
 
 
 
 

● Quần áo hoặc khăn, v.v. vẫn dùng được 
● Cho vào loại túi có thể nhìn thấy bên trong 
và ghi là “古布  (Vải cũ)” 

● Không được vứt khi mưa 

Nhựa 

1 lần/ tuần   

Rác đốt được 
(Rác cháy được) 

2 lần/ tuần   

 
Rác không đốt được 
(Rác không cháy được) 

2 lần/ tháng   

Cách phân loại và vứt rác thải và Nhựa và rác tài nguyên đúng cách tại Arakawa-ku Nơi liên hệ về rác tài nguyên và nhựa: Ban Chỉ đạo và Tuyên truyền, Phòng Xúc tiến vệ sinh và tái chế               ☎5692-6697 

Nơi liên hệ về rác đốt được và rác không đốt được: Ban Tác nghiệp, Phòng Xúc tiến vệ sinh và tái chế                 ☎3892-4671 

Thu gom riêng 

★ Điều hòa   ★ Vô tuyến   
★ Tủ lạnh, tủ đông, tủ giữ lạnh, tủ 

giữ nhiệt lạnh   
★ Máy giặt, máy sấy quần áo 

Trung tâm tiếp nhận tái chế đồ 
điện gia dụng 
☎0570-087200 

(Điện thoại hướng dẫn tự động) 

4 danh mục điện gia dụng 
Vui lòng liên hệ với các hãng sản xuất 
hoặc Hiệp hội Xúc tiến 3R máy tính cá 

nhân. 
☎5282-7685 

Đăng ký thu gom bằng chuyển phát nhanh 
với Công ty cổ phẩn Renet Japan Recycle 

qua điện thoại hoặc Internet. 

☎0570-085-800 
 

Máy tính cá nhân 
Phòng Xúc tiến vệ sinh và tái chế không thể thu gom những đồ sau đây. 
★ Bình chữa cháy ★ Két sắt ★ Xe máy ★Ô tô ★ Lốp xe ★ Ắc quy ★ Đàn piano ★Giường y tế ★Hóa chất ★ Sơn ★Chất thải có 
tính lây nhiễm ★ Bình gas ★ Các loại dầu mỏ (xăng, dung môi pha sơn, dầu hỏa) ★ Mực in ★Gạch khối ★Đất, cát ★ Vật liệu xây 
dựng ★ Thiết bị phục vụ kinh doanh ★ Tủ đựng đồ ngoài trời chưa tháo dỡ ★ Những loại đồ nguy hiểm khác, v.v. 
* Vui lòng yêu cầu cửa hàng nơi bạn đã mua hoặc đơn vị xử lý chuyên nghiệp thu gom những đồ này. 
* Nếu bạn không biết nơi thu gom, vui lòng liên hệ với Phòng Xúc tiến vệ sinh và tái chế. 

Vứt rác bất hợp pháp là phạm tội. Vui lòng hợp tác trong việc ngăn chặn vứt rác bất hợp pháp. 

Những đồ không thể thu gom 

Danh mục thu gom: Điện thoại thông minh, điện thoại di động, máy nghe nhạc cầm tay, máy chơi game cầm tay, từ điển điện tử, máy ảnh kỹ thuật 
số, máy quay video cầm tay, máy tính bỏ túi, bộ điều hợp AC, thiết bị định vị ô tô cầm tay, máy tính bảng (không bao gồm 
máy tính cá nhân dạng bảng) 

Địa điểm thu gom:  Tầng 1 trụ sở hành chính Arakawa-ku, Arakawa Eco Center, Arakawa Recycle Center, Yui no Mori Arakawa, Act 21, các 
trung tâm văn hóa Fureai-kan 

Tháo nắp và rửa bên trong 

Lượng nhỏ cành cây, 
lá cây, hoa cỏ 

Dầu ăn 

Thấm vào giấy, v.v. hoặc làm 
đông bằng chất đông tụ 

Đồ bằng cao su hoặc da 

Phải cắt vòi thành 
đoạn 50 cm trở 
xuống 

Các loại giấy 

Loại bỏ chất bẩn trong 
tã giấy 

Quần áo hoặc vải đã bị 
dây bẩn hoặc rách 

Rác đồ ăn 

Vắt cạn nước 

Nhựa không thể loại 
bỏ được chất bẩn 

Phân loại căn cứ theo mác nhựa (    ) và loại bỏ chất bẩn trong khả năng có thể trước khi vứt. * Nếu là đồ không thể loại bỏ được chất bẩn thì vứt vào loại “Rác đốt được”. 

Túi nilon mua sắm 
Túi đựng đồ của đồ 
đựng tái sử dụng, v.v. Khay đựng trứng 

Xốp, v.v. 
Vật liệu đệm Đồ đựng chất tẩy rửa, v.v. Đồ đựng gia vị, v.v. 

Túi đựng thực phẩm đông 
lạnh, bánh kẹo, v.v. 

Hộp đựng cơm hộp 
Hộp đựng mì hộp Đồ chơi 

Các loại thủy tinh, gốm sứ 

Bọc trong giấy, v.v. và ghi là  
“危険 (Nguy hiểm)” 

Dao làm bếp, kéo 

Bọc trong giấy cứng, 
v.v. và ghi là   

“危険 (Nguy hiểm)” 

Ô Nồi Bóng đèn 

Cho bóng đèn vào hộp giấy, v.v. 
để tránh bị vỡ 

Đồ điện gia dụng cỡ nhỏ Pin khô Bình xịt, bật lửa 

Sử dụng hết bên trong, cho vào túi 
riêng và ghi là “危険 (Nguy hiểm)” 

* Không được đục  lỗ  tránh nguy 
hiểm 

Danh mục thu gom: Đèn huỳnh quang, dầu ăn thải (có nguồn gốc thực vật), nhiệt kế và máy đo huyết áp sử dụng thủy ngân 
(chỉ sử dụng trong gia đình), hộp mực in 

Địa điểm thu gom:  Arakawa Eco Center, Arakawa Recycle Center, Yui no Mori Arakawa, Văn phòng vệ sinh và tái chế, 
các văn phòng cư dân tại Ogu và Nippori, v.v. 

Cho mượn 
lưới chống chim 

* Liên hệ với Phòng Xúc tiến vệ sinh 
và tái chế về việc mượn lưới 

Hãy vứt tại 
bãi thu gom 

Hãy vứt tại 
địa điểm thu gom 

rác tài nguyên 

Hãy ghi ngày thu 
gom rác quy 

định của khu vực 
đang sinh sống 

vào đây. 

Hãy vứt tại 
bãi thu gom 

Hãy vứt tại 
bãi thu gom 


